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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

STT Ký hiệu Diễn giải 

1 NĐ Nghị định 

2 TT Thông tư 

3 QĐ Quyết định 

4 CP Chính phủ 

5 TTg Thủ tướng chính phủ 

6 UBND Ủy ban nhân dân 

7 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

8 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

9 QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

10 TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

11 BTNMT Bộ Tài nguyên - Môi trường 

12 BYT Bộ Y tế 

13 QTMT Quan trắc môi trường 

14 ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

15 CTR Chất thải rắn 

16 CTNH Chất thải nguy hại 

17 HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

18 BTCT Bêtông cốt thép 

19 CTRYT Chất thải rắn y tế 
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Điện thoại: 0972 029 302 E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯỚC VINH 

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Đại Thôn B, xã Hoà Minh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (ông) Trần Văn Hải. Chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 074 389 9599 

- Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã vận tải Phước Vinh số 

580307000007 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Châu Thành 

cấp lần đầu ngày 07/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/7/2016. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Bến thuỷ nội địa Ngãi Lợi – Cồn Nạn và Bãi Vàng – Xếp 

Phụng (sau đây gọi tắt là cơ sở) 

- Địa điểm cơ sở:  

+ Bến thuỷ nội địa Ngãi Lợi – Cồn Nạn toạ lạc tại vị trí có toạ độ phạm vi 

vùng nước giới hạn bởi các điểm toạ độ như sau: 

 Bờ phải thuộc địa phận ấp Ngãi Lợi xã Hưng Mỹ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Bảng 1. Toạ độ bờ phải bến thuỷ nội địa Ngãi Lợi - Cồn Nạn 

Điểm 
Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

Đ1 1098657.379 599536.169 

Đ2 1098563.130 599573.274 

Đ3 1098546.658 599535.924 

Đ4 1098639.143 599510.236 

 Bờ trái thuộc địa phận ấp Long Hưng II, xã Hoà Minh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 
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Bảng 2. Toạ độ bờ trái bến thuỷ nội địa Ngãi Lợi - Cồn Nạn 

Điểm 
Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

Đ1 1098058.454 598408.908 

Đ2 1097986.194 598479.180 

Đ3 1098011.714 598508.501 

Đ4 1098081.663 598442.732 

+ Bến thuỷ nội địa Bãi Vàng – Xếp Phụng toạ lạc tại vị trí có toạ độ 

phạm vi vùng nước giới hạn bởi các điểm toạ độ như sau: 

+ Bờ phải (Bờ A)  thuộc địa phận ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Bảng 3. Toạ độ bờ phải bến thuỷ nội địa Bãi Vàng – Xếp Phụng 

Điểm 
Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

Đ1 602505.7997 1093968.4051 

Đ2 602495.3686 1093964.3648 

Đ3 602516.4066 1093940.3140 

Đ4 602506.7379 1093936.3645 

+ Bờ trái (Bờ B) thuộc địa phận ấp Đại Thôn B, xã Hoà Minh, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Bảng 4. Toạ độ bờ trái bến thuỷ nội địa Bãi Vàng – Xếp Phụng 

Điểm 
Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

Đ1 605294.2902 1094573.4163 
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Đ2 605279.8795 1094582.4053 

Đ3 605277.6406 1094546.8152 

Đ4 605262.6809 1094556.1785 

Vị trí hoạt động của cơ sở được thể hiện (ảnh vệ tinh) trong sơ đồ sau: 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí của cơ sở trên bản đồ vệ tinh  

- Quy mô của cơ sở: 

+ Căn cứ Luật đầu tư công, Khoản 1 điều 10 và căn cứ khoản 1 mục II 

Phụ lục I nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu Tư Công với vốn đầu tư của cơ sở là 

2,2 tỷ đồng, Cơ sở được xác định thuộc Nhóm C. 

 + Căn cứ mục 2, Phụ lục V nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ sở 

nhóm III.  

+ Căn cứ Khoản 2 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 Luật bảo vệ môi trường 

năm 2020 thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp GPMT trình 

Phòng tài nguyên và Môi trường xem xét và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

cấp giấy phép môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bến thuỷ nội địa  

Ngãi Lợi – Cồn Nạn 

Bến thuỷ nội địa  

Bãi Vàng – Xếp Phụng 
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- Công suất hoạt động của cơ sở là 4 chiếc phà một lưỡi vận chuyển hành 

khách và hàng hoá đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện thuỷ nội địa. 

- Công nhân làm việc tại cơ sở: tối đa là 16 người. 

- Quy mô cơ sở: 

+ Bến thuỷ nội địa Ngãi Lợi – Cồn Nạn 

 Loại bến: Bến khách ngang sông loại 1 (theo TCCS 

03:2020/CĐTNĐ Tiểu chuẩn cơ sở phân loại bến thủy nội địa), cầu 

dẫn bê tông cốt thép ngang 7 mét, dài 20 mét. 

 Vùng đất của bến: bờ phải 690 m2, bờ trái 1.234 m2. 

Vùng nước của bến:  

 Chiều dài (bờ phải, bờ trái): 100 mét, kể từ tim cầu dẫn dọc theo bờ 

về 2 phía thượng lưu và hạ lưu.  

 Chiều rộng (bờ phải, bờ trái): 40 mét, kể từ điểm A, D trở ra phía 

luồng, Được phép tiếp nhận phương tiện: phương tiện thủy vận 

chuyển hành khách, xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe tải chở hàng 

cỡ nhỏ trọng tải dưới 35 tấn và xe chở khách dưới 16 chỗ. 

+ Bến thuỷ nội địa Bãi Vàng – Xếp Phụng 

 Loại bến: Bến khách ngang sông (bến Loại 1 theo TCCS 

03:2020/CĐTNĐ Tiêu chuẩn cơ sở phân loại bến thủy nội địa). 

 Vùng đất của bến: Bờ phải: 95,05 m2; Bờ trái: 119 m2. 

 Kết cấu công trình bến: Bờ phải: Cầu dẫn BTCT kích thước dài 

24m, rộng 7m, độ dốc 10%. Bờ trái: Cầu dẫn BTCT kích thước dài 

28m, rộng 7m, độ dốc 10%. 

 Được phép tiếp nhận phương tiện: Phủ 1 lưỡi có sức chở xe ô tô tải 

có tài trọng dưới 3,5 tấn, xe ô tô khách dưới 16 chỗ, xe mô tôxe gắn 

máy và hành khách 

Vùng nước của bến: 

 Bờ phải: Chiều dài: 11 mét, dọc theo bờ sông; Chiều rộng: 30 mét, 

kể mép bờ trở ra phía luồng; 

 Bờ trái: Chiều dài: 17,5 mét, dọc theo bờ sông; Chiều rộng: 30 mét, 

kể mép bờ trở ra phía luồng 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

- Quy trình hoạt động của cơ sở được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình hoạt động tại cơ sở 

 Thuyết minh quy trình: Khách hàng có nhu cầu đi phà và gửi hàng hoá sẽ 

đến bến phà và mua vé lên phà tuỳ theo từ loại phương tiện. Sau đó chờ tại bến 

đến khung giờ phà chạy hoặc đủ số lượng hành khách sẽ lên phà và đưa sang 

sông. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là cung cấp dịch vụ đưa hành khách và vận chuyển 

hàng hoá có nhu cầu sang sông trong và ngoài khu vực. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

Nguyên liệu sử dụng tại cơ sở chủ yếu là Dầu Diesel khoảng 300 lít/ngày 

dùng cho hoạt động của bến thuỷ nội địa. 

5. Các thông tin liên quan khác 

Các văn bản pháp lý của cơ sở của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã vận tải Phước Vinh số 

580307000007 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Châu Thành 

cấp lần đầu ngày 07/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/7/2016; 

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Đón khách đi phà  

và hàng hoá 

Quầy mua vé 

Điểm đến 

Chất thải rắn  

Lên phà Hơi nhiên 

liệu, tiếng ồn  
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- Giấy chứng nhận bảo hiểm Hợp tác xã vận tải Phước Vinh từ ngày 

26/9/2022 đến 04/10/2023. 

- Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 13/9/2022 của Sở giao thông vận 

tải về việc công bố hoạt động bến thuỷ nội địa. 

- Quyết định số 11/QĐ-SGTVT ngày 18/01/2023 của Sở giao thông vận 

tải về việc công bố hoạt động bến thuỷ nội địa. 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện nay chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường tỉnh. 

Các văn bản pháp lý của cơ sở của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã vận tải Phước Vinh số 

580307000007 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Châu Thành 

cấp lần đầu ngày 07/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/7/2016; 

- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm Hợp tác xã vận tải Phước Vinh từ ngày 

26/9/2022 đến 04/10/2023. 

- Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 13/9/2022 của Sở giao thông vận 

tải về việc công bố hoạt động bến thuỷ nội địa. 

Quyết định số 11/QĐ-SGTVT ngày 18/01/2023 của Sở giao thông vận tải 

về việc công bố hoạt động bến thuỷ nội địa. 

Cơ sở hoạt động là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, quy định tại các văn bản đã được cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ  về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Do vậy, việc thực hiện của cơ sở là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch 

cũng như chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

nước 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở không phát sinh nước thải công 

nghiệp. Do đó, hoàn toàn không gây các tác động tiêu cực và sức ép lên khả 

năng chịu tải của môi trường nước. 
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2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

không khí  

Trong quá trình hoạt động của cơ sở không phát sinh khí thải công nghiệp. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cơ sở có phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt 

động của phương tiện và phát sinh hơi dầu. 

Nhìn chung, đây là các nguồn thải phát sinh với tần suất không liên tục, 

tải lượng chất ô nhiễm rất thấp, nên không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 

không khí. Để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh cơ sở thì 

Hợp tác xã vận tải Phước Vinh đã phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện 

lấy mẫu thử nghiệm có kết quả như sau: 

- Vị trí thu mẫu: Khu vực bến thuỷ nội địa 

- Thời gian lấy mẫu: 24/10/2023 

- Chỉ tiêu thử nghiệm: Bụi, tiếng ồn, SO2, NO2 

Bảng 5. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí  

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 55,1 - 70 

2 Bụi  mg/Nm3
 0,20 0,3 - 

3 SO2 mg/Nm3
 0,071 0,35 - 

4 NO2 mg/Nm3
 0,088 0,2 - 

5 CO mg/Nm3
 5,46 30  

Nguồn: Phiếu kết quả đính kèm phụ lục báo cáo 

* Ghi chú:  

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp 

dụng đối với khu vực thông thường. 

- QCVN 05: 2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

* Nhận xét: Môi trường không khí xung quanh cơ sở có chất lượng tốt, tất 

cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Địa chỉ: Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
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Như vậy, tại thời điểm lập báo cáo chất lượng môi trường không khí tại cơ 

sở có chất lượng tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

 

Hình 3. Nhân viên thu mẫu không khí  
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Chương III.  KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom và thoát nước mưa: 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân nền của cơ sở được thấm vào khu 

đất tự trồng cây và các ao tại khu vực bến thuỷ nội địa. 

-  Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng nước mưa chảy tràn: 

+ Vệ sinh sân bãi, đường nội bộ. Tần suất thực hiện 01 lần/ngày. 

+ Các loại chất thải rắn được tập kết đúng nơi quy định để hạn chế nguồn 

gây ô nhiễm cho nước mưa chảy tràn. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực vệ sinh của nhân viên vận 

hành bến phà và hành khách khoảng 1m3/ngày.đêm được xử lý bằng hệ thống bể 

tự hoại 3 ngăn bố trí tại bến chờ lên phà. 

1.3. Xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt tại cơ sở sẽ được xử lý bằng hầm tự hoại nguyên lý 

hoạt động theo sơ đồ sau: 

 

Hình 4. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt 
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* Thuyết minh quy trình: Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 02 chức 

năng bao gồm lắng và phân huỷ cặn lắng.  

Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các sinh 

vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Hiệu quả xử lý nước thải sinh 

hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 - 65% cặn lơ lửng SS và 20 - 40% BOD. Quy trình 

hoạt động của bể cụ thể như sau: 

+ Ngăn chứa và phân hủy kỵ khí: Có thể tích tối thiểu chiếm ½ tổng thể 

tích của hầm tự hoại, đây là ngăn tiếp nhận trực tiếp dòng thải. Thành phần, đặc 

tính của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều chất hữa cơ, cặn lơ lửng hòa tan và 

không tan trong nước, chứa nhiều hàm lượng Nitơ và photpho tồn tại dưới các 

dạng hợp chất muối.  

+ Do đó, tại đây dưới tác động của trọng lực phần cặn có tỷ trọng lớn 

được lắng xuống đáy bể và giữ lại; các thành phần ô nhiễm sẽ được xử lý bằng 

các loại vi sinh vật yếm khí tồn tại dưới đáy bể, chúng phân hủy các hợp chất 

hữu cơ, các thành phần muối amoni thành các khí tự do, tách ra khỏi nước, làm 

giảm hàm lượng ô nhiễm từ 40% - 45%. Phần váng nổi tích lũy trên bề mặt cũng 

sẽ được tính toán và hút định kỳ cùng với lượng cặn đã phân hủy trong bể. 

+ Nước thải tiếp tục theo dòng chảy sang ngăn thứ hai ngăn lắng. Thể 

tích của ngăn lắng chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Dòng nước thải sau 

khi được xử lý kỵ khí tại ngăn chứa được dẫn vào ngăn lắng nhằm loại bỏ tiếp 

tục lượng chất rắn lơ lửng còn trong dòng thải và sinh ra từ quá trình phân hủy 

của vi sinh vật. Ở ngăn này, các chất hữu cơ trong nước thải và bùn cặn đã lắng, 

chủ yếu là các Hydrocacbon, đạm, béo,... được phân hủy bởi các vi khuẩn kỵ khí 

và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, giảm thể tích. Chất 

không tan chuyển thành chất tan và chất khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, 

NH3,...). 

+ Ngăn lọc: Thể tích chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Tại đây, toàn 

bộ sinh khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải được loại bỏ bằng vật 

liệu lọc.  

- Xử lý bùn thải phát sinh từ hầm tự hoại: Thực hiện thuê đơn vị có chức 

năng hút bùn thải hầm tự hoại và xử lý đúng quy định. 

2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động cơ sở có phát sinh bụi, khí thải và mùi từ các 

nguồn chính sau: 

- Ô nhiễm do hơi dầu: Hơi dầu phát sinh từ các quá trình bơm nhiên 
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liệu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường 

không khí. Khu vực có nhiều hơi dầu phát tán là tại các khu vực đặt máy. 

- Ô nhiễm do khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận tải: Trong 

quá trình khởi động vận hành phà và các phương tiện xe máy, xe ô tô thì nguồn 

gây ô nhiễm không khí chủ yếu có chứa các chất ô nhiễm như: Bụi, khói, SO2, 

NOx, CO2 gây ô nhiễm cho môi trường không khí. 

Nhằm kiểm soát các nguồn phát sinh bụi, mùi, khí thải, giảm thiểu tối đa 

các tác động của bụi, mùi, khí thải đến môi trường và cộng đồng, các biện pháp 

quản lý và xử lý bụi, khí thải và mùi cụ thể như sau: 

a) Đối với hơi nhiên liệu (dầu)  

+ Kiểm tra định kỳ khu vực chưa nhiên liệu của máy và các mối hàn nhằm 

phát hiện và sửa chữa kịp thời những chỗ rò rỉ hoặc hư hỏng.  

- Trong trường hợp phát sinh rò dầu, thực hiện các biện pháp khắc phục 

như sau: 

+ Khi phát hiện thấy các vết dầu trên các mối hàn có dầu ngấm qua nhanh 

chóng khắc phục rò rỉ.  

+ Trường hợp có sự cố tại các van cầu hoặc van chặn thì sẽ ngừng bơm 

ngay lập tức rồi dùng nêm gỗ nút chặt chỗ rò rỉ lại.  

b) Đối với khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận tải 

- Các tuyến đường nội bộ, sân bãi đều được bêtông hóa. Định kỳ vệ sinh 

tuyến đường nội bộ, sân bãi. Tần suất tối thiểu 01 lần /ngày. 

- Tăng cường mật độ cây xanh trong khuôn viên Dự án, qua đó cải thiện 

điều kiện vi khí hậu, tạo cảnh quan và giảm khả năng lan truyền của tiếng ồn. 

- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đường bị xuống cấp 

có khả năng phát sinh bụi. 

- Khi các phương tiện lên phà yêu cầu tắt máy xe để hạn chế phát sinh 

khí thải ra môi trường. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

- Số lượng thiết bị, phương tiện thu gom và lưu chứa CTR sinh hoạt 

được trang bị tại cơ sở được bố trí cụ thể như:  

+ Bố trí 02 thùng rác tại khu vực bến chờ của bến thuỷ nội địa Ngãi Lợi – 

Cồn Nạn. 
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Điện thoại: 0972 029 302 E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

+ Bố trí 02 thùng rác tại khu vực bến chờ của bến thuỷ nội địa Bãi Vàng 

– Xếp Phụng. 

- Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

3.2.  Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở và hành khách đi phà phát sinh như: đồ 

ăn, thực phẩm hư hỏng,... phát sinh khoảng 20 kg/ngày.  

3.3.  Biện pháp lưu giữ,  xử lý chất thải rắn thông thường 

- Tại Cơ sở thực hiện phân loại và bỏ vào thùng rác phía trước cơ sở để 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

- Hiện tại thì rác thải sinh hoạt tại cơ sở được xử lý bằng biện pháp chôn 

lắp. Nhưng nếu xã có đơn vị thu gom thì cơ sở sẽ tiến hành hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên làm việc tại bến phà trong 

công tác bảo vệ môi trường, tuyệt đối không vứt rác bừa bãi trong khu vực xung 

quanh. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Bố trí thiết bị lưu chứa CTNH: 

+ Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, đảm bảo lưu giữ trong các bao 

bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. 

+ Bố trí 02 thùng rác loại 60 lít tại khu vực của bến thuỷ nội địa. 

+ Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

+ Kết cấu xây dựng của khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại cụ 

thể như sau: 

 Nền bằng bêtông kiên cố, bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

 Vách tường bằng bêtông kiên cố, mái lợp tole. Đảm bảo chất thải 

không bị tác động bởi yếu tố thời tiết (nắng, mưa,...). 

 Bên trong có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa và loại/mã chất thải 

được lưu trữ. 
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4.2. Chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở khoảng 

10 kg/năm bao gồm các loại được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 6. Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Mã 

chất 

thải 

Tên chất thải 
Mã 

EC 

Mã 

Basel 

(A) 

Mã 

Basel 

(Y) 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

Trạng 

thái tồn 

tại thông 

thường 

Kí 

hiệu 

phân 

loại 

16 01 

06 

Bóng đèn huỳnh 

quang và các 

loại thủy tinh 

hoạt tính thải 

20 01 

21 
A1030 Y29 Đ, ĐS Rắn NH 

18 02 

01 

Chất hấp thụ, 

vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm 

các thành phần 

nguy hại 

15 02 

02 

A3020 

A3140 

A3150 

Y8 

Y41 

Y42 

Đ, ĐS Rắn KS 

17 04 

01 

Dầu đáy phà từ 

hoạt động đường 

thuỷ nội địa 

13 04 

01 
A4060 

Y8 

Y9 

Đ, ĐS, 

C 
Lỏng NH 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 

4.3. Công trình xử lý chất thải nguy hại 

- Tại cơ sở thực hiện bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Khi khối lượng phát sinh nhiều cơ sở sẽ thuê đơn vị để chuyển giao 

chất thải nguy hại tại cơ sở, thực hiện xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

a) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Tiếng ồn được phát ra từ máy móc khi phà vận hành này có tính chất 

liên tục nhưng không cố định và phạm vi hoạt động đa phần là trên sông lớn nên 

những tác động này không gây ảnh hưởng đáng kể đến các hộ dân xung quanh 

khu vực bến thuỷ nội địa.  
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- Ngoài ra, tiếng ồn, độ rung còn đến từ các phương tiện giao thông lên 

xuống phà. Tiếng ồn từ phương tiện giao thông không liên tục và chỉ phát sinh 

nhiều khi có nhiều phương tiện giao thông ra trên tuyến đường xuống phà và đặc 

điểm là không kéo dài. Do tính chất của loại hình có nhiều phương tiện giao 

thông nên không thể hạn chế được tiếng ồn. 

b) Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn 

- Đối với tiếng ồn: áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ); 

6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Tại cơ sở bố trí các bình chữa cháy theo đúng quy định của Luật PCCC, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ, Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của 

Bộ Công an, Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

- Các phương tiện PCCC luôn được kiểm tra thường xuyên, định kỳ và 

trong tình trạng sẵn sàng ứng phó sự cố. 

- Phối hợp với cơ quan có chức năng khi phát sinh sự cố cháy nổ, để 

được hướng dẫn kịp thời các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên trong công tác phòng cháy 

chữa cháy. 

- Phải dọn sạch ngay mọi vết loang, tràn của các chất dễ cháy, dễ bắt lửa 

trong quá  trình châm nhiên liệu vào máy. 

- Trên mỗi chiếc phà cơ sở đều có bố trí các thiết bị PCCC theo quy định 

cụ thể được thể hiện cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 7. Số lượng bình chữa cháy bố trí tại cơ sở  

Tên thiết bị Số lượng  Tình trạng 

Bình chữa cháy MZL8 09 Chưa sử dụng 

Bình chữa cháy 

MFTZL35kg(ABC) 
01 Chưa sử dụng 

 (Nguồn: Hợp tác xã vận tải Phước Vinh, 2023) 

b) Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu 
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- Cơ sở thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu khi 

hoạt động bến thuỷ nội nội địa. 

- Thường xuyên kiểm tra các khu vực phà để hạn chế tình trạng tràn dầu 

ra bên ngoài. 

- Khi phát hiện có sự cố tràn dầu từ thiết bị máy móc trên phà phải tiến 

hành sửa chữa khắc phục kịp thời tránh tình trạng làm ô nhiễm môi trường. 

 c) Tai nạn lao động 

 Biện pháp phòng ngừa 

- Đề ra các nội quy an toàn lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành an 

toàn máy móc, thiết bị, đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với 

các cá nhân, tổ nhóm vi phạm. 

- Cấm sử dụng điện thoại di động, làm việc riêng trong giờ làm việc; 

- Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc cho người mới được tuyển 

dụng; 

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho người lao 

động; 

  Biện pháp ứng phó 

- Khi phát hiện sự cố người phát hiện cần nhận biết được mức độ nguy 

hiểm của tai nạn và thông báo cho ban quản lý, thực hiện thao tác cứu chữa 

người bị tai nạn. 

- Có chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng: Sơ cứu tại chỗ nhanh 

chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Tai nạn nghiêm trọng sơ cứu tại chỗ, gọi 

cấp cứu theo số 115 và làm theo hướng dẫn của y tế. Nếu huy động được 

phương tiện, nhanh chóng chuyển đến cơ sở để cấp cứu. 

d) Các biệp pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn đuối nước 

- Các thuyền trưởng và thuyền viên trên phà đều được trang bị các kỹ 

năng bơi lội. 

- Hướng dẫn các thuyền viên trên phà kiến thức, kỹ năng cứu hộ, sơ cấp 

cứu ban đầu như: bơi cứu hộ, hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực,... để có 

thể kịp thời hỗ trợ sơ cứu người đang gặp nguy hiểm do đuối nước, tai nạn, sự 

cố. 

- Trên phà có trang bị các áo phao để mặc cho khách lên phà và các phao 

tròn dùng để cứu hộ khi xảy ra sự cố. 
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- Chấp hành quy định khi tham gia giao thông đường thủy: Khi chúng ta 

tham gia bất cứ hoạt động đường thủy nào cũng phải mặc áo phao. Ngoài ra, 

trên Tàu, Thuyền cũng phải được trang bị đầy đủ số lượng các thiết bị bảo hộ 

đảm bảo tiêu chuẩn để sử dụng khi không may có tai nạn xảy ra. 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: Không có 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Phát sinh từ quá trình hoạt động của thiết bị 

máy móc vận hành trên phà và phương tiện giao thông. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 

Bảng 8. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày 

(khu vực thông thường) 

Giới hạn cho phép theo  

QCVN 26:2010/BTNMT (dBA) 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ 70 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Hợp tác xã vận tải Phước Vinh phối hợp với Công ty TNHH Môi trường 

Từ Thiện (đơn vị tư vấn) và đươn vị có chức năng thực hiện quan trắc chất 

lượng môi trường không khí. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập 

báo cáo của cơ sở cụ thể như sau: 

1. Kết quả quan trắc môi trường không khí 

- Vị trí thu mẫu: Khu vực bên thuỷ nội địa 

- Thời gian lấy mẫu: 24/10/2023 

- Chỉ tiêu thử nghiệm: Bụi, tiếng ồn, SO2, NO2 

Bảng 9. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí  

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 55,1 - 70 

2 Bụi  mg/Nm3
 0,20 0,3 - 

3 SO2 mg/Nm3
 0,071 0,35 - 

4 NO2 mg/Nm3
 0,088 0,2 - 

5 CO mg/Nm3
 5,46 30 - 

Nguồn: Phiếu kết quả đính kèm phụ lục báo cáo 

* Ghi chú:  

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp 

dụng đối với khu vực thông thường. 

- QCVN 05: 2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

* Nhận xét: Môi trường không khí xung quanh cơ sở có chất lượng tốt, tất 

cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở  

Căn cứ theo khoản d Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở không thực hiện thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) 

theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ Công văn số 964/KSONMT-CN&NH ngày 11/4/2023 của Cục 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường về việc hướng dẫn thực hiện quan trắc nước thải, 

bụi, khí thải; Phụ lục II và XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục 

Căn cứ theo Điều 97 và Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Căn cứ theo kết quả đánh giá, dự báo các nguồn thải 

phát sinh từ cơ sở, thì cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc nước thải 

tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ 

cơ sở 

a) Quan trắc môi trường không khí 

- Vị trí quan trắc 

+ Không khí khu vực bến thuỷ nội địa hoạt động 

- Tần suất quan trắc: 01 năm/lần 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Căn cứ theo chương trình quan trắc của Hợp tác xã vận tải Phước Vinh và 

đơn giá được áp dụng theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh 

vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trường hàng năm tại cơ sở được dự toán cụ thể như sau: 

Bảng 10. Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT Tên thông số Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I Giám sát chất lượng không khí 2.170.209 

1 Tiếng ồn Mẫu 1 200.361 200.361 

2 Bụi Mẫu 1 302.990 302.990 

3 NO2 Mẫu 1 456.710 456.710 

4 SO2 Mẫu 1 547.770 547.770 

5 CO Mẫu 1 662.378 662.378 

II Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm 6.000.000 

Tổng cộng 8.170.209 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đến nay, Hợp tác xã 

vận tải Phước Vinh chưa tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Hợp tác xã vận tải Phước Vinh cam kết về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho cơ sở. 

- Hợp tác xã vận tải Phước Vinh cam kết xử lý các loại chất thải phát 

sinh tại cơ sở đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về 

bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Được xử lý bằng hầm tự hoại và thuê đơn 

vị hút hầm định kỳ. 

+ Đối với chất thải rắn (chất thải thông thường và chất thải nguy hại): 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý chất thải tại nguồn, thực hiện ký hợp 

đồng với đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải theo đúng quy định. Đảm bảo công tác quản lý và xử lý chất thải rắn đúng 

theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

+ Đối với các nguồn phát sinh tiếng ồn: Thực hiện đầy đủ các biện pháp 

giảm thiểu tác động của tiếng ồn. 

 Đối với tiếng ồn: áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 

giờ); 

+ Đối với chương trình quan trắc môi trường đã đề xuất: Thực hiện đầy 

đủ chương trình quan trắc môi trường và có chế độ báo cáo về cơ quan quản lý 

theo đúng quy định. 
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